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BÁO CÁO

Đăng ký điều chỉnh quy mô tuyển sinh hoạt động giáo dục nghề nghiệp


A. Trụ sở chính.
I. Ngành, nghề: 
Trình độ đào tạo: 
Quy mô tuyển sinh/năm: 
Lý do đăng ký bổ sung: Đăng ký điều chỉnh quy mô tuyển sinh.
1. Cơ sở vật chất, thiết bị đào tạo (PHÒNG QUẢN TRỊ - DỊCH VỤ)
· Cơ sở vật chất

Số phòng lý thuyết chuyên môn ngành: 
Số phòng/ xưởng thực hành ngành: 

· Thiết bị, dụng cụ đào tạo (PHÒNG THIẾT BỊ - VẬT TƯ)
	STT
	Tên thiết bị đào tạo
	Đơn vị
	Số lượng

	1
	
	
	

	2
	
	
	

	3
	
	
	

	4
	
	
	

	5
	
	
	


2. Nhà giáo (PHÒNG TỔ CHỨC – HÀNH CHÍNH – TỔNG HỢP + CÁC KHOA)
a. Tổng số nhà giáo của từng ngành, nghề: 

b. Tỷ lệ học sinh, sinh viên quy đổi/ nhà giáo quy đổi: 

c. Nhà giáo cơ hữu (nếu là cán bộ quản lý tham gia giảng dạy thì ghi rõ số giờ giảng dạy/năm): 
	TT
	Họ và tên
	Trình độ chuyên môn được đào tạo
	Trình độ nghiệp vụ sư phạm
	Trình độ kỹ năng nghề
	Môn học, mô đun, tín chỉ được phân công giảng dạy

	
	
	
	
	
	Môn học, mô đun
	Số tín chỉ

	1. 
	
	
	
	
	
	

	2. 
	
	
	
	
	
	

	3. 
	
	
	
	
	
	

	4. 
	
	
	
	
	
	

	5. 
	
	
	
	
	
	


· Nhà giáo thỉnh giảng:
	TT
	Họ và tên
	Trình độ chuyên môn được đào tạo
	Trình độ nghiệp vụ sư phạm
	Trình độ kỹ năng nghề
	Môn học, mô đun, số giờ được phân công giảng dạy

	
	
	
	
	
	Môn học, mô đun
	Số giờ

	1
	Phan Thành Nhất
	Cử Nhân Công Nghệ Thông Tin
	Chứng Chỉ Sư Phạm Dạy Nghề
	
	Lập trình hướng đối tượng
	60

	2
	Nguyễn Thanh Phong
	Thạc Sĩ Khoa Học Máy Tính 
	Chứng Chỉ Sư Phạm Dạy Nghề
	
	Thiết kế Web
	90

	3
	Nguyễn Gia Quang Đăng
	Thạc Sĩ Khoa Học Máy Tính
	Chứng Chỉ Sư Phạm Dạy Nghề
	
	Lập trình hệ thống nhúng
	75

	4
	Trần Quang Bình
	Thạc Sĩ Khoa Học Máy Tính
	Chứng Chỉ Nghiệp Vụ Sư Phạm
	
	Lập trình Windows
	75

	5
	Nguyễn Văn Chung
	Thạc Sĩ Khoa Học Máy Tính
	Chứng Chỉ Sư Phạm Dạy Nghề
	
	Chuyên đề Java
	75

	6
	Nguyễn Quốc Huy
	Thạc Sĩ Khoa Học Máy Tính
	Chứng Chỉ Sư Phạm Dạy Nghề
	
	Chế bản với Indesign
	60

	7
	Trần Trung Hiếu
	Thạc Sĩ Khoa Học Máy Tính
	Chứng Chỉ Sư Phạm Dạy Nghề
	
	Thiết kế đồ họa với Illustrator
	60

	8
	Trà Văn Đồng
	Thạc Sĩ Hệ Thống Thông Tin
	Chứng Chỉ Nghiệp Vụ Sư Phạm
	
	Lập trình hệ thống nhúng
	75

	9
	Hồ Đăng Thế
	Thạc Sĩ Khoa Học Máy Tính
	Chứng Chỉ  Nghiệp Vụ Sư Phạm
	
	Xử lý ảnh với Photoshop căn bản
	60

	10
	Phù Khắc Anh
	Thạc Sĩ Khoa Học Máy Tính
	Chứng Chỉ Nghiệp Vụ Sư Phạm
	
	Xử lý ảnh với Photoshop nâng cao
	75

	11
	Thân Hoàng Lộc
	Thạc Sĩ Khoa Học Máy Tính
	Chứng Chỉ Nghiệp Vụ Sư Phạm
	
	Lập trình hệ thống nhúng
	75

	12
	Văn Công Khánh Hiệp
	Bachelor Of Science Computer Science
	Chứng  Chỉ Sư Phạm Dạy Nghề
	
	Thiết kế đồ họa 3D với 3Dmax
	60

	13
	Hà Văn Cử
	Thạc Sĩ Khoa Học Máy Tính
	Chứng  Chỉ nghiệp vụ Sư Phạm Bậc 2
	
	Chế bản với Indesign
	60


(có hồ sơ nhà giáo kèm theo) 

đã gởi tất cả 13 bộ hồ sơ GVTG bổ sung chỉ tiêu cho Cô Hoa, P.TC-HC-TH, ngày 24/05/2019
3. Thông tin chung về chương trình, giáo trình, tài liệu giảng dạy 

· Tên chương trình: 

· Trình độ đào tạo: Cao đẳng

· Thời gian đào tạo: 02 năm

· Đối tượng tuyển sinh: Tốt nghiệp Trung học phổ thông hoặc tương đương 
(Có chương trình đào tạo chi tiết kèm theo)

· Trình độ đào tạo: Trung cấp

· Thời gian đào tạo: 01 năm

· Đối tượng tuyển sinh: Tốt nghiệp Trung học phổ thông hoặc tương đương 
(Có chương trình đào tạo chi tiết kèm theo)

· Danh mục các loại giáo trình, tài liệu giảng dạy của từng ngành/nghề (Có liệt kê trong từng chương trình môn học của chương trình đào tạo chi tiết kèm theo)

II. Phân hiệu/ địa điểm đào tạo khác: Không có

Nơi nhận:             
HIỆU TRƯỞNG
- Tổng cục GDNN (Bộ LĐ-TB&XH);
- Ban Giám Hiệu;
- Lưu: VT, P.TS-ĐT.

Phạm Hữu Lộc


